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	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	Số:         /TTr-UBND
	Gia Lai, ngày      tháng      năm 2026



TỜ TRÌNH

Về việc ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và hỗ trợ tạo việc làm, khởi nghiệp cho người lao động sau khi về nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Kính gửi: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng số 69/2020/QH14; Nghị định số 338/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Việc làm về chính sách hỗ trợ tạo việc làm; Nghị quyết số 26/NQ-TTHĐND ngày 18/3/2026 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về việc quyết định danh mục Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định các nội dung được giao trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên và Căn cứ vào tình hình thực tế một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định, Gia Lai trước sắp xếp không còn phù hợp với thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội của địa phương sau sáp nhập. Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và hỗ trợ tạo việc làm, khởi nghiệp cho người lao động sau khi về nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai, với các nội dung chính như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT
1. Cơ sở chính trị, pháp lý
- Căn cứ điểm d khoản 1, điểm đ khoản 7 Điều 15 Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15:
“Điều 15. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh

1. Trong tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật:

d) Ban hành nghị quyết về những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân cấp mình; bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung văn bản do mình ban hành khi xét thấy không còn phù hợp hoặc trái pháp luật.

7. Trong lĩnh vực giáo dục, y tế, lao động, văn hóa, xã hội, thể dục, thể thao:
đ) Quyết định chính sách, biện pháp quản lý, phát triển nguồn nhân lực, tạo việc làm, nâng cao năng suất lao động, cải thiện điều kiện làm việc, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật.”.

- Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 21 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 87/2025/QH15:
“Điều 21. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
1. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành nghị quyết để quy định:

a) Chi tiết điều, khoản, điểm và các nội dung khác được giao trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên.”.
- Căn cứ điểm l khoản 9 Điều 31 Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15:
“Điều 31. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân các cấp

9. Đối với Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, ngoài nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8 Điều này còn có nhiệm vụ, quyền hạn:

l) Quyết định các chế độ chi ngân sách để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an sinh xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, phù hợp với tình hình thực tế và khả năng cân đối của ngân sách địa phương.”

-  Căn cứ Luật Việc làm số 74/2025/QH15.
- Căn cứ khoản 2 Điều 60 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng số 69/2020/QH14:
“Điều 60. Hỗ trợ tạo việc làm và khởi nghiệp

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ điều kiện kinh tế - xã hội và khả năng ngân sách của địa phương trình Hội đồng nhân dân cùng cấp ban hành chính sách hỗ trợ người lao động của địa phương; tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn để người lao động có thể sử dụng kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm, trình độ nghề nghiệp.”.
- Căn cứ khoản 5 Điều 30 Chương VI Nghị định số 338/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Việc làm về chính sách hỗ trợ tạo việc làm: 

“Điều 30. Nội dung và mức chi hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

5. Trường hợp điều kiện kinh tế - xã hội địa phương bảo đảm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định mức hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cao hơn mức hỗ trợ quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều này.”.
- Căn cứ Thông tư số 11/2017/TT-BTC quy định về quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 84/2025/TT-BTC.


Căn cứ các quy định nêu trên, việc ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và hỗ trợ tạo việc làm, khởi nghiệp cho người lao động sau khi về nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai là cần thiết và có cơ sở chính trị, pháp lý.
2. Cơ sở thực tiễn
Theo Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12/6/2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, kể từ ngày 01/7/2025, hợp nhất tỉnh Bình Định và tỉnh Gia Lai, lấy tên là tỉnh Gia Lai và chính quyền địa phương của tỉnh Gia Lai mới hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 02 cấp (tỉnh, xã). Sau sáp nhập, chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và hỗ trợ tạo việc làm, khởi nghiệp cho người lao động sau khi về nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai được thực hiện theo quy định Nghị quyết của Hội đồng nhân dân các tỉnh trước sắp xếp. 
Tuy nhiên, qua rà soát một số Nghị quyết không còn phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội của địa phương sau sáp nhập. Mặt khác, hiện nay Nghị quyết số 34/2021/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định (trước sắp xếp) quy định chính sách hỗ trợ cho người lao động tỉnh Bình Định đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai (trước sắp xếp) quy định chính sách hỗ trợ tạo việc làm và khởi nghiệp đối với người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng sau khi về nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang tiếp tục thực hiện theo Nghị quyết số 103/NQ-HĐND ngày 09/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh và đề xuất ban hành Nghị quyết mới mở rộng đối tượng thụ hưởng chính sách thêm khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai đối với Nghị quyết số 34/2021/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2021 và khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai đối với Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2021 để áp dụng đồng nhất trên toàn địa bàn tỉnh Gia Lai sau sắp xếp. 
Từ cơ sở nêu trên, việc ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và hỗ trợ tạo việc làm, khởi nghiệp cho người lao động sau khi về nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai là cần thiết, có cơ sở thực tiễn và phù hợp với quy định của pháp luật.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
1. Mục đích
Nhằm đảm bảo quy định chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và hỗ trợ tạo việc làm, khởi nghiệp cho người lao động sau khi về nước trên địa bàn tỉnh đúng theo quy định của Nhà nước và phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội tại địa phương; không tạo ra khoảng trống pháp lý để chính quyền địa phương cấp tỉnh, cấp xã sau sắp xếp hoạt động liên tục, thông suốt, kịp thời phục vụ người dân; thể hiện sự quan tâm hỗ trợ của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh đối với người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và sau khi kết thúc hợp đồng về nước, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người lao động của tỉnh tích cực tham gia đi làm việc ở nước ngoài, chấp hành tốt các quy định của nước Sở tại, hạn chế thấp nhất việc lao động ở lại hoặc bỏ trốn, không thực hiện đúng theo hợp đồng, góp phần giải quyết việc làm, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 
2. Quan điểm xây dựng dự thảo Nghị quyết
- Phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của tỉnh, của người dân và phù hợp với nguyện vọng của người lao động;
- Đảm bảm thực hiện tốt chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và hỗ trợ tạo việc làm, khởi nghiệp cho người lao động sau khi về nước trên địa bàn tỉnh; công khai minh bạch, tránh trục lợi chính sách;
- Quán triệt thông suốt và thống nhất trong hệ thống chính trị và nhân dân về công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; từng bước đẩy mạnh và duy trì phong trào đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh; góp phần xóa đói, giảm nghèo bền vững, chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng tích cực. 
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
Triển khai Công văn số 2215/STP-NV1 ngày 30/12/2025 của Sở Tư pháp
về việc rà soát, lập danh mục văn bản QPPL do cơ quan trung ương ban hành
trong tháng 12/2025 có nội dung giao cho HĐND, UBND tỉnh ban hành văn bản
QPPL; Ngày 8/01/2026, Sở Nội vụ có Văn bản số 91/SNV-VP về việc rà soát, lập danh mục văn bản do cơ quan trung ương ban hành trong tháng 12/2025 gửi Sở Tư pháp; UBND tỉnh có Tờ trình số 191/TTr-UBND ngày 11/02/2025 ban hành Danh mục nghị quyết của HĐND tỉnh Gia Lai quy định các nội dung được giao trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên; Ngày 18/3/2026, Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành Nghị quyết số 26/NQ-TTHĐND về việc quyết định danh mục Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định các nội dung được giao trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên.
Trên cơ sở đó, Sở Nội vụ đã chủ trì, phối hợp các Sở: Tài chính; Tư pháp; Giáo dục và Đào tạo; Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh, tổ chức lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị, địa phương và đồng thời đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, trên trang Web của Sở về bản tổng hợp ý kiến, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý, dự thảo Tờ trình, Nghị quyết để các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh tham gia đóng góp ý kiến. Trên cơ sở ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, Sở Nội vụ đã tổng hợp hoàn thiện dự thảo và gửi hồ sơ dự thảo nghị quyết để Sở Tư pháp thẩm định theo quy định. Đến nay, nội dung dự thảo Nghị quyết đã hoàn chỉnh.

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và hỗ trợ tạo việc làm, khởi nghiệp cho người lao động sau khi về nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

2. Đối tượng áp dụng
2.1. Người lao động Việt Nam có nơi ở hiện tại tại tỉnh Gia Lai đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, bao gồm:
a) Nhóm 1: Người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng; Người dân tộc thiểu số; Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; Người có đất thu hồi thuộc đối tượng được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm theo quy định của pháp luật về đất đai; Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; Thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội; Trí thức trẻ tình nguyện sau khi hoàn thành nhiệm vụ công tác tại khu kinh tế - quốc phòng.
b) Nhóm 2: Người lao động còn lại ngoài quy định tại điểm a khoản 1 Điều này.
2.2. Người lao động Việt Nam có nơi ở hiện tại tại tỉnh Gia Lai đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng sau khi về nước.

2.3. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
3. Bố cục của dự thảo Nghị quyết

Dự thảo Nghị quyết ban hành quy định chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và hỗ trợ tạo việc làm, khởi nghiệp cho người lao động sau khi về nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai gồm có 4 Điều, cụ thể:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Điều 3. Nội dung và mức hỗ trợ 
Điều 4. Kinh phí thực hiện
4. Nội dung cơ bản
4.1 Nội dung và mức hỗ trợ 
- Người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được hưởng chính sách hỗ trợ trước khi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, bao gồm: 

a) Hỗ trợ chi phí Giáo dục định hướng trước khi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề, ngoại ngữ để đáp ứng yêu cầu của bên nước ngoài tiếp nhận lao động; chi phí khác cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (bao gồm: Lệ phí làm hộ chiếu, thị thực; lệ phí cấp phiếu lý lịch tư pháp; chi phí khám sức khỏe).

Nhóm 1: Thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước; Riêng đối với nội dung hỗ trợ chi phí khám sức khỏe, người lao động được hỗ chợ chi phí khám sức khỏe theo giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thực tế của cơ sở y tế được phép thực hiện khám sức khỏe đối với người lao động đi làm việc ở nước, mức hỗ trợ tối đa 1.000.000 đồng/người.

Nhóm 2: Hỗ trợ tối đa 5.000.0000 đồng/lao động xuất cảnh.
b) Hỗ trợ vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng: thực hiện theo quy định của Chính phủ và theo quy định tại Nghị quyết số 03/2026/NQ-HĐND ngày 09/02/2026 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai quy định chính sách tín dụng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Gia Lai.

- Người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng sau khi về nước được hưởng chính sách hỗ trợ tạo việc làm và khởi nghiệp như sau:

a) Người lao động Việt Nam có nơi ở hiện tại tại tỉnh Gia Lai đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng về nước đúng thời hạn sau khi chấm dứt/thanh lý hợp đồng lao động hoặc hợp đồng đào tạo nghề ở nước ngoài có nhu cầu được đào tạo chuyển đổi nghề, trong thời hạn không quá 12 tháng kể từ ngày nhập cảnh về nước được hỗ trợ học phí đào tạo theo mức thu học phí thực tế của cơ sở đào tạo, tối đa 4.500.000 đồng/người/khóa học.
b) Hỗ trợ vay vốn để thành lập hoặc tham gia thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh hoặc mở rộng sản xuất kinh doanh từ nguồn vốn Ngân sách tỉnh ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh: thực hiện theo quy định tại Thông tư số 11/2017/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 84/2025/TT-BTC
4.2. Kinh phí thực hiện

a) Kinh phí hỗ trợ người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và người lao động khi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng sau khi về nước: Được bố trí từ ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành. 

b) Kinh phí hỗ trợ vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và kinh phí hỗ trợ vay vốn để người lao động sau khi về nước thành lập hoặc tham gia thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh hoặc mở rộng sản xuất kinh doanh: Từ nguồn ngân sách Trung ương và từ nguồn vốn Ngân sách tỉnh ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh.
V. DỰ KIẾN THỜI GIAN TRÌNH THÔNG QUA
Dự kiến trình tại kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân tỉnh trong tháng 4/2026
VI. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH NGHỊ QUYẾT SAU KHI ĐƯỢC THÔNG QUA
1. Dự kiến nguồn lực:
Sở Nội vụ, Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan, người lao động trên địa bàn tỉnh đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng triển khai thực hiện khi Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành và có hiệu lực thi hành bảo đảm theo quy định.

Số người lao động được hỗ trợ hàng năm dự kiến là 4.000 người với tổng kinh phí dự kiến hỗ trợ là 21.689.500.000 đồng. Trong đó: (1) Người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được hưởng chính sách hỗ trợ trước khi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng dự kiến là 2.000 người với tổng kinh phí dự kiến là 12.689.500.000 đồng; (2) Người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng sau khi về nước dự kiến là 2.000 người với tổng kinh phí dự kiến là 9.000.000.000 đồng.
(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo).
2. Điều kiện đảm bảo cho việc thi hành

- Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết.
- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết.
Trên đây là Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và hỗ trợ tạo việc làm, khởi nghiệp cho người lao động sau khi về nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.
(Xin gửi kèm theo: (1) Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân quy định chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và hỗ trợ tạo việc làm, khởi nghiệp cho người lao động sau khi về nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai; (2) Bảng tổng hợp tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý đối với dự thảo Nghị quyết; Báo cáo kết quả thẩm định dự thảo Nghị quyết của Sở Tư pháp và văn bản góp ý các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan).
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Ban VHXH - HĐND tỉnh;
- Các Sở, ngành: Tài chính, Tư pháp, Nội vụ, Chi nhánh NHCSXH tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, ....,....
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN



	
	


Phụ lục 
DỰ KIẾN KINH PHÍ THỰC HIỆN HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG TRƯỚC KHI ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG KHI ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG SAU KHI VỀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI
(Kèm theo Tờ trình số     /TTr-UBND ngày    tháng     năm 2026 của UBND tỉnh Gia Lai)
	TT
	Nội dung chi
	Số lượng (người)
	Đơn giá (đồng)
	Thành tiền (đồng)

	A
	Người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được hưởng chính sách hỗ trợ trước khi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
	12.689.500.000

	I
	Đối tượng chính sách thuộc nhóm 1:a) Người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng; b) Người dân tộc thiểu số; c) Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; d) Người có đất thu hồi thuộc đối tượng được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm theo quy định của pháp luật về đất đai; đ) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; e) Thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội; g) Trí thức trẻ tình nguyện sau khi hoàn thành nhiệm vụ công tác tại khu kinh tế - quốc phòng.
	3.439.500.000

	1
	Giáo dục định hướng trước khi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
	

	-
	Hỗ trợ chi phí đào tạo (tối đa 530.000 đồng/người/khóa học)
	150
	530.000
	79.500.000

	-
	Hỗ trợ tiền ăn, sinh hoạt phí trong thời gian đào tạo (dự kiến 30 ngày x 50.000/người/ngày)
	150
	1.500.000
	225.000.000

	-
	Hỗ trợ tiền ở trong thời gian đào tạo (400.000 đồng/người/tháng)
	150
	400.000
	60.000.000

	-
	Hỗ trợ tiền đi lại cho người lao động từ nơi ở hiện tại đến địa điểm đào tạo
	150
	200.000
	30.000.000

	
	
	0
	300.000
	0

	2
	Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề
	
	
	

	
	Hỗ trợ chi phí đào tạo (tối đa 4 triệu đồng/người/khóa học)
	150
	4.000.000
	600.000.000

	-
	Hỗ trợ tiền ăn, sinh hoạt phí trong thời gian đào tạo (dự kiến 90 ngày x 50.000 đồng/người/ngày)
	150
	4.500.000
	675.000.000

	-
	Hỗ trợ tiền ở trong thời gian đào tạo (400.000 đồng/người/tháng)
	150
	400.000
	60.000.000

	-
	Hỗ trợ tiền đi lại cho người lao động từ nơi ở hiện tại đến địa điểm đào tạo
	150
	200.000
	30.000.000

	
	
	0
	300.000
	0

	3
	Đào tạo ngoại ngữ
	
	
	

	-
	Hỗ trợ chi phí đào tạo (tối đa 4 triệu đồng/người/khóa học)
	150
	4.000.000
	600.000.000

	-
	Hỗ trợ tiền ăn, sinh hoạt phí trong thời gian đào tạo (dự kiến 90 ngày x 50.000 đồng/người/ngày)
	150
	4.500.000
	675.000.000

	-
	Hỗ trợ tiền ở trong thời gian đào tạo
	150
	400.000
	60.000.000

	-
	Hỗ trợ tiền đi lại cho người lao động từ nơi ở hiện tại đến địa điểm đào tạo
	150
	200.000
	30.000.000

	
	
	0
	300.000
	0

	4
	Chi phí khác cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
	

	-
	Lệ phí làm hộ chiếu
	150
	100.000
	15.000.000

	-
	Lệ phí cấp phiếu lý lịch tư pháp
	150
	200.000
	30.000.000

	-
	Lệ phí làm thị thực (visa)
	150
	800.000
	120.000.000

	-
	Chi phí khám sức khỏe (tối đa 1.000.000 đồng/người)
	150
	1.000.000
	150.000.000

	II
	Đối tượng nhóm 2: Ngoài đối tượng nhóm 1
	1.850
	5.000.000
	9.250.000.000

	B
	Chính sách hỗ trợ cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng sau khi về nước
	9.000.000.000

	1
	Hỗ trợ phí đào tạo tối đa
	2.000
	4.500.000
	9.000.000.000

	Tổng (A+B):
	21.689.500.000


Dự thảo








